
STT Họ tên Tên HP Điểm trước PK Điểm PK Lý do thay đổi điểm

1 Phạm Hữu Bình Toán dành cho kinh tế và quản trị 2 2 Không thay đổi 

2 Nguyễn Phúc Đạt Toán dành cho kinh tế và quản trị 5 5 Không thay đổi 

3 Nguyễn Thị Thùy Linh Toán dành cho kinh tế và quản trị 0.5 0.5 Không thay đổi 

4 Nguyễn Huỳnh Đăng Toán dành cho kinh tế và quản trị 4 4 Không thay đổi 

5 Nguyễn Thu Trang Toán dành cho kinh tế và quản trị 6.5 6.5 Không thay đổi 

6 Bùi Vũ Xuân Quang Toán dành cho kinh tế và quản trị 6 6 Không thay đổi 

7 Dương Phạm Huy Đăng Toán dành cho kinh tế và quản trị 5.5 5.5 Không thay đổi 

8 Hoàng Minh Quân Toán dành cho kinh tế và quản trị 6.5 6.5 Không thay đổi 

9 Nguyễn Đình Tuấn Kiệt Toán dành cho kinh tế và quản trị 4.5 4.5 Không thay đổi 

10 Nguyễn Võ Hoàng Minh Toán dành cho kinh tế và quản trị 3 3 Không thay đổi 

11 Thiều Thị Thúy Linh Toán dành cho kinh tế và quản trị 2.5 2.5 Không thay đổi 

12 Trần Quang Khải Kinh tế lượng 1.5 1.5 Không thay đổi 

13 Nguyễn Quang Vinh Kinh tế lượng 4.5 5.5 GV công sót

14 Đỗ Hoàng Sơn Quá trình ngẫu nhiên 0 0.2 GV công sót

15 Biện Bùi Duy Quang Quá trình ngẫu nhiên 0.5 0.5 Không thay đổi 

16 Phan Văn Đức Quá trình ngẫu nhiên 2.5 2.5 Không thay đổi 

17 Trần Kim Nhân Quản lý quỹ đầu tư 5 5 Không thay đổi 

18 Lưu Phước Khánh Kinh tế vĩ mô 5.8 5.8 Không thay đổi 

19 Hoàng Lê Thanh Bình Luật kinh doanh 6.8 6.8 Không thay đổi 

20 Bùi Phước Minh Trung Luật kinh doanh 7.8 7.8 Không thay đổi 

21 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Luật kinh doanh 7.6 7.6 Không thay đổi 

22 Vương Gia Bảo Nguyên lý kế toán 3.8 3.8 Không thay đổi 

23 Lưu Ngọc Bích Trâm Nguyên lý kế toán 7.4 7.4 Không thay đổi 

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP



24 Lê Lam Tùng Kỹ năng mềm 6.8 6.8 Không thay đổi 

25 Nguyễn Thị Phương Thùy Luật kinh doanh 7.6 7.6 Không thay đổi 

26 Trần Nguyễn Hoàng Giang Luật kinh doanh 7.4 7.4 Không thay đổi 

27 Huỳnh Mai Thảo Vy Thanh toán quốc tế 8.3 8.3 Không thay đổi 

28 Trương Quốc Khánh Ngân hàng quốc tế 4 4 Không thay đổi 

29 Trần Thảo Vy Ngân hàng quốc tế 4 4 Không thay đổi 

30 Lê Thị Ngọc Thương Thanh toán quốc tế 6 6 Không thay đổi 

31 Giang Anh Tú Kiểm soát nội bộ 6.3 6.3 Không thay đổi 

32 Trần Thị Kim Ngân Kiểm toán BCTC 8.3 8.3 Không thay đổi 

33 Nguyễn Lê Ngọc Trân Kiểm toán BCTC 7.2 7.2 Không thay đổi 

34 Nguyễn Minh Đức Kiểm toán BCTC 7.5 7.5 Không thay đổi 

Trần Như Quỳnh Luật kinh doanh 7.2 7.2 Không thay đổi 

Phạm Thị Hồng Duyên Nguyên lý kế toán 6.3 6.3 Không thay đổi 

Nguyễn Kim Tố Quyên Nguyên lý kế toán 6.5 6.5 Không thay đổi 

Lê Minh Thư Nguyên lý kế toán 7.8 7.8 Không thay đổi 

Dương Khánh Phú Nguyên lý kế toán 6.8 6.8 Không thay đổi 

Vương Gia Nghi Nguyên lý kế toán 7.5 7.5 Không thay đổi 

Trần Nguyễn Hoàng Giang Nguyên lý kế toán 7 7 Không thay đổi 

Đăng Lan Anh Nguyên lý kế toán 6.3 6.3 Không thay đổi 

Đặng Thị Hồng Thu Nguyên lý kế toán 7.8 7.8 Không thay đổi 

Kiều Phương Uyên Nguyên lý kế toán 6 6 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Anh Thư Nguyên lý kế toán 5 5 Không thay đổi 

Phạm Ngọc Mai Tài Chính quốc tế 8.2 8.2 Không thay đổi 

Võ Phúc Bình An TCDN nâng cao 7.2 7.2 Không thay đổi 

Nguyễn Đức Hoàng Phúc Đầu tư BĐS 4.8 4.8 Không thay đổi 

Trần Quỳnh Như Sản phẩm phái sinh 2.8 2.8 Không thay đổi 



Lê Nguyễn Minh Nguyệt Sản phẩm phái sinh 5.3 6 GV chấm sót ý

Nguyễn Thị Ngọc Ánh TCDN nâng cao 2.8 2.8 Không thay đổi 

Đậu Phương Uyên Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 2.7 2.7 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Thu Huyền Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 6.7 6.7 Không thay đổi 

Võ Hoàng Thảo Nguyên Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 2.3 2.3 Không thay đổi 

Trần Ngọc Thiên Thư Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 2.4 2.4 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Thanh Thảo Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 6.2 6.2 Không thay đổi 

Trương Lê Minh Thy Tài chính định lượng 1 1 Không thay đổi 

Trần Thảo Nguyên Tài Chính quốc tế 5.5 5.5 Không thay đổi 

Nguyễn Tiến Ninh Tài Chính quốc tế 5 6 GV cộng sót

Nguyễn Xuâng Quang Tài Chính quốc tế 7.3 7.3 Không thay đổi 

Trần Hoàng Anh Tài Chính quốc tế 7.5 7.5 Không thay đổi 

Nguyễn Ngọc Minh Châu Quản trị rủi ro TC 6.5 6.5 Không thay đổi 

Nguyễn Duy Minh Chiến Quản trị rủi ro TC 5 5 Không thay đổi 

Phan Minh Phú Phân tích tài chính 3.2 3.2 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Tú Uyên Phân tích tài chính 4.1 4.1 Không thay đổi 

Nguyễn Cát Tường Phân tích tài chính 2.6 2.6 Không thay đổi 

Đăng Nguyễn Minh Thông TCDN nâng cao 6.2 6.1 Vào điểm nhầm

Hoàng Dũng TCDN nâng cao 2.6 2.6 Không thay đổi 

Trần Quốc Danh TCDN nâng cao 2.7 2.7 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Khánh Huyền TCDN nâng cao 2.3 2.8 Vào điểm nhầm

Nguyễn Lê Gia Bảo TCDN nâng cao 2.8 2.8 Không thay đổi 

Nguyễn Ngọc Trúc Vy Quản trị rủi ro TC 7.8 7.8 Không thay đổi 

Nguyễn Đặng Nam Hoạch định ngân sách vốn đầu tư 5.3 5.3 Không thay đổi 

Tôn Tường Anh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.3 6.3 Không thay đổi 



Võ Thảo Nguyên Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5.1 5.1 Không thay đổi 

Tống Thị Thu Thủy Quản trị quốc tế 6.9 6.9 Không thay đổi 

Lưu Gia Bảo Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.5 6.5 Không thay đổi 

Lương Thị Bạch Dương Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.8 6.8 Không thay đổi 

Hồ Thị Yến Như Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 9 9 Không thay đổi 

Bùi Hoàng Thảo My Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.5 6.5 Không thay đổi 

Đinh Thành Nam Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7.3 7.3 Không thay đổi 

Lý Gia Hân Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.8 6.8 Không thay đổi 

Lê Diệu Hằng Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7 7 Không thay đổi 

Mai Thị Diệu Linh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5.5 5.5 Không thay đổi 

Phan Ngọc Yến Nhi Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.4 6.4 Không thay đổi 

Đoàn Thị Linh Chi Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.8 6.8 Không thay đổi 

Lê Trung Hậu Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5.5 5.5 Không thay đổi 

Nguyễn Bảo Trân Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7 7 Không thay đổi 

Trần Nguyễn Khánh Linh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5 5 Không thay đổi 

Võ Mai Tường Vy Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7.4 7.4 Không thay đổi 

Nguyễn Phương Nghi Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6 7 Vào điểm nhầm

Dương Thị Quỳnh Giao Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 4.9 4.9 Không thay đổi 

Nguyễn Tấn Lộc Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 8 7.5 Cộng dư điểm

Huỳnh Trung Thiện Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7.7 7.7 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Yến Trâm Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7 7 Không thay đổi 

Nguyễn Thị Bảo Trân Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7.9 7.9 Không thay đổi 

Võ Trần Nam Phương Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 4.7 5.2 Cộng sót điểm 

Phạm Minh Quang Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6.6 6.6 Không thay đổi 

Nguyễn Trung Kiên Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5.8 6.3 Cộng sót điểm 



Đinh Lê Phương Uyên Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 6 7 Cộng sót điểm 

Trần Bá Khanh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5 5 Không thay đổi 

Dương Đặng Thùy Anh Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7.5 7 Cộng dư điểm

Trần Gia Bảo Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 7 6.5 Cộng dư điểm

Phan Yến Vy Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu 5.4 5.4 Không thay đổi 


